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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về

kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và xu
thế toàn cầu hóa đang đặt ra nhiều thách
thức cũng như cơ hội cho đất nước. Sự bùng
nổ về công nghệ đang mở ra một kỷ nguyên
mới cho ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
Xu hướng giáo dục đang dần thay đổi, thông
minh hơn, nhanh nhạy và tốn ít chi phí hơn;
phương pháp giảng dạy học tập từ truyền
thống sang phương pháp giảng dạy tích cực,
giúp người dạy và người học phát huy được
khả năng tư duy, sáng tạo, sự chủ động và đạt
hiệu quả. Từ mô hình lớp học tập trung đã

dần chuyển sang các mô hình dạy học trực
tuyến, sử dụng công nghệ thông tin (CNTT)
và truyền thông để hỗ trợ các hoạt động giảng
dạy, học tập. Qua đó, người học có thể tiếp
cận tri thức mọi nơi, mọi lúc, có thể chủ động
trong việc học tập và ứng dụng kiến thức vào
thực tiễn. Sự bùng nổ về công nghệ đã, đang
và sẽ tạo ra những phương thức giáo dục phi
truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát
triển của nền giáo dục mang tính chuyển đổi
sâu sắc vì con người.

Xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số
trong lĨnh vực giáo dục - đào tạo
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2. Xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu
chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi
trọng phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt
động của cơ quan nhà nước, xác định đây là
động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi
mới, tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực
hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số
36-NQ/TW ngày 01/7/2014 về đẩy mạnh ứng
dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững và hội nhập quốc tế với quan
điểm: “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông
tin trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng
tâm, trọng điểm. Ưu tiên ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý hành chính,
cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong lĩnh
vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân
như giáo dục, y tế, giao thông, nông
nghiệp...”. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về
việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm
2030”, theo đó, giáo dục là lĩnh vực được ưu
tiên CĐS thứ 2 sau lĩnh vực y tế. Điều đó cho
thấy tầm quan trọng của giáo dục và CĐS
trong lĩnh vực GDĐT  đóng vai trò hết sức
quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn
tác động rất lớn đối với đất nước1. Đặc biệt,
ngày 25/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 131/QĐ-TTg phê duyệt
đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và
đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng
đến năm 2030”.

Trên cơ sở các chủ trương trên, Bộ GDĐT
đã ban hành các văn bản để triển khai thực
hiện, như: Quyết định số 5153/2018/QĐ-
BGDĐT ngày 30/11/2018 thành lập Ban Chỉ
đạo về chính phủ điện tử Bộ GDĐT; Quyết
định số 501/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020
ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ
thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại
học; Quyết định số 4919/QĐ-BGDĐT ngày
31/12/2020 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng
CNTT, phát triển chính phủ số và bảo đảm an
toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025

của Bộ GDĐT; Quyết định số 1282/QĐ-
BGDĐT ngày 10/5/2022 ban hành Kế hoạch
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và
chuyển đổi số trong GDĐT giai đoạn 2022 -
2025 của Bộ BGDĐT; Thông tư số 42/2021/
TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 quy định về cơ
sở dữ liệu GDĐT với mục đích nâng cao hiệu
lực, hiệu quả của công tác quản lý GDĐT,
như: công tác báo cáo, thống kê, theo dõi,
giám sát, cảnh báo, dự báo và thanh tra, kiểm
tra trong ngành GDĐT dựa trên nền tảng dữ
liệu lớn và công nghệ số. 

Tiếp đó, hàng loạt chính sách thúc đẩy
CĐS GDĐT được ban hành, dần hoàn thiện
hành lang pháp lý như các quy định ứng
dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo
qua mạng, quy chế đào tạo từ xa trình độ đại
học, quy định quản lý, vận hành sử dụng hệ
thống cơ sở dữ liệu toàn ngành, mô hình ứng
dụng CNTT trường phổ thông, chuẩn dữ liệu
kết nối; hướng dẫn nhiệm vụ CNTT cho khối
đại học, phổ thông hằng năm. Như vậy, xây
dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu CĐS trong
lĩnh vực GDĐT là nhu cầu tất yếu trong giai
đoạn hiện nay.

3. Thực trạng chuyển đổi số của ngành
Giáo dục và Đào tạo

Nhiệm vụ của ngành GDĐT trong
“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030” được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 749/QĐ-TTg là: “Phát triển nền tảng
hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để
công nghệ số trong công tác quản lý, giảng
dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây
dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy
và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực
tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo
dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa. 100% các
cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học
từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào
tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực
tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình.
Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về
nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
trước khi đến lớp học”. 



Như vậy, CĐS trong ngành GDĐT được
ứng dụng dưới 3 hình thức: (1) Ứng dụng công
nghệ: cơ sở vật chất lớp học, công cụ giảng
dạy; (2) Ứng dụng công nghệ trong phương
pháp dạy học: áp dụng các xu hướng giáo dục
công nghệ như lớp học thông minh, game
hóa, lập trình...; (3) Ứng dụng công nghệ trong
quản lý: công cụ quản lý và vận hành. 

CĐS trong GDĐT  tập trung vào hai nội
dung chủ đạo là: (1) Trong quản lý giáo dục,
bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra
những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông,
triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng
dụng các công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân
tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự báo,
hỗ trợ ra quyết định một cách nhanh chóng,
chính xác. (2) Trong dạy, học, kiểm tra, đánh
giá, gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện
tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning,
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số,
phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào
tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo.  

Xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu CĐS
trong lĩnh vực GDĐT cần chú trọng đến vấn
đề chính: công nghệ; con người, học liệu,
phương pháp học tập; quản trị và chính sách.
Cụ thể, quản trị từ Bộ đến các nhà trường
phải thay đổi, kèm theo đó là chính sách kịp
thời để công nhận kết quả ứng dụng được từ
CNTT và CĐS. CĐS sẽ hỗ trợ đổi mới trong
ngành GDĐT theo hướng giảm thuyết giảng,
truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực
người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội
học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc
học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập
suốt đời. Người học tiếp thu kiến thức dễ
dàng hơn, bỏ qua về giới hạn khoảng cách,
tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả.  Thông
qua CĐS, người học có thể tiếp cận những
nguồn tài liệu khổng lồ, tiết kiệm thời gian và
chi phí; đồng thời, dễ dàng tìm kiếm thông
tin và khai thác chuyên sâu các khía cạnh mà
người học quan tâm. 

Qua thời gian thực hiện CĐS, đến nay,
ngành GDĐT đã đạt được những kết quả
như: trong quản lý giáo dục, toàn ngành đã

triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu
dùng chung từ trung ương đến 63 sở GDĐT,
710 phòng GDĐT và khoảng 53.000 cơ sở
giáo dục. Hiện nay, đã số hóa và định danh
dữ liệu của khoảng 53.000 trường học, 1,4
triệu giáo viên, 23 triệu học sinh. Khối phổ
thông khoảng 82% các trường sử dụng phần
mềm quản lý trường học, sổ điểm điện tử,
học bạ điện tử và hầu hết các cơ sở giáo dục
đại học đều sử dụng phần mềm quản trị nhà
trường. Hệ thống quản lý hành chính điện tử
kết nối 63 sở GDĐT và hơn 300 trường đại
học, cao đẳng trên cả nước với Bộ GDĐT
hoạt động thông suốt, ổn định, phát huy
hiệu quả tích cực2. 

Về dạy - học, giáo viên toàn ngành được
huy động tham gia, đóng góp chia sẻ học liệu
vào kho học liệu số toàn ngành với 7.000 bài
giảng điện tử, 200 đầu sách giáo khoa phổ
thông, thí nghiệm ảo. Cụ thể, trong đại dịch
Covid-19, các trường học phải tạm dừng
đóng cửa, với phương châm “dừng đến
trường, không ngừng học”, có đến 80%
trường học đã nhanh chóng chuyển sang dạy
học trực tuyến, nhờ đó, nhiệm vụ năm học
2019 - 2020; 2020 - 2021 đã hoàn thành mà
vẫn bảo đảm sức khỏe cho người học và viên
chức toàn ngành. Bộ GDĐT cũng hợp tác để
xây dựng và phát triển kho học liệu số dùng
chung (bao gồm cả học liệu mở) với khoảng
5.000 bài giảng e-learning, 2.000 video bài
giảng trên truyền hình, 200 thí nghiệm ảo,
200 đầu sách giáo khoa, 35.000 câu hỏi trắc
nghiệm và trên 7.500 luận án tiến sỹ... góp
phần xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh
học tập suốt đời3.

Về nhân lực số, ở bậc phổ thông, thực
hiện chương trình giáo dục phổ thông mới,
môn tin học sẽ được đưa vào giảng dạy bắt
buộc ngay từ lớp 3; giáo dục STEM được lồng
ghép trong các môn học, gắn việc học của
học sinh thông qua các hoạt động ứng dụng
công nghệ để giải quyết các bài toán và hiện
tượng trong cuộc sống. Trong giáo dục đại
học, triển khai cơ chế đặc thù đào tạo nhân
lực CNTT, qua đó,  giúp các cơ sở đào tạo gia
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tăng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, các tổ
chức quốc tế để huy động các nguồn lực của
xã hội tham gia vào quá trình đào tạo nhân
lực CNTT, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng
nhân lực ở các doanh nghiệp và nhu cầu của
xã hội4. 

Ngành GDĐT đang phối hợp chặt chẽ với
Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ để ứng
dụng các nền tảng số, huy động cộng đồng
chung tay, đóng góp cho ngành GĐĐT: nền
tảng “antoancovid.vn” nhằm công khai minh
bạch các điều kiện sẵn sàng ứng phó dịch
Covid-19 ở các nhà trường; nền tảng “inhan-
dao.vn” để huy động các nguồn lực xã hội hỗ
trợ, tài trợ cho những học sinh, giáo viên, nhà
trường còn đang khó khăn trong tổ chức dạy
học. Như vậy, công nghệ số còn giúp cộng
đồng hỗ trợ ngành GĐĐT khắc phục khó
khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Những khó khăn trong quá trình xây
dựng pháp luật 

Một là, CĐS kéo theo những thay đổi về
cơ sở pháp lý, đòi hỏi một hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật và quy phạm nội bộ đầy
đủ, đồng bộ. Việc xây dựng và ban hành
chính sách đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng và
khoa học. Thời gian qua, việc tạo dựng cơ sở
pháp lý cho CĐS trong ngành GDĐT chủ yếu
chỉ hướng đến quy định về tổ chức đào tạo,
quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, còn tồn tại rất
nhiều lỗ hổng liên quan đến cơ sở pháp lý
chưa đầy đủ, như: danh mục các thông tin
thuộc diện bắt buộc khai báo, nhập liệu -
phân biệt với thông tin cá nhân riêng tư
thuộc quyền cá nhân; bản quyền của các bài
giảng điện tử; quy định khai thác cơ sở dữ
liệu, kho học liệu số; tính pháp lý của hồ sơ
điện tử nói chung và sổ điểm, học bạ điện tử
nói riêng ở phạm vi toàn quốc.

Hai là, chưa hoàn thiện được các văn bản
pháp luật tạo hành lang pháp lý liên quan
đến thu thập, chia sẻ, khai thác dữ liệu quản
lý giáo dục và học liệu số, như: quy định danh
mục các thông tin thuộc diện bắt buộc khai

báo, nhập liệu - phân biệt với thông tin cá
nhân riêng tư thuộc quyền cá nhân; quy định
quyền tác giả cho các bài giảng điện tử
(trường hợp nào được sử dụng, điều kiện gì,
sử dụng toàn bộ hay một phần); quy định
khai thác cơ sở dữ liệu, kho học liệu số
(những ai được quyền khai thác, khai thác gì,
mức độ đến đâu, điều kiện gì, ai thẩm định,
ai cho phép); quy định tính pháp lý của hồ sơ
điện tử nói chung và sổ điểm, học bạ điện tử
nói riêng (đặc biệt trong trường hợp chuyển
cấp, chuyển trường ở phạm vi toàn quốc).  

Ba là, chưa hoàn thiện các quy định
chuyên ngành GDĐT, cụ thể như: quy định
chương trình học trực tuyến, thời lượng học,
kiểm tra đánh giá trực tuyến, kiểm định chất
lượng học trực tuyến, công nhận kết quả học
trực tuyến; quy định điều kiện tổ chức lớp
học, trường học trên môi trường mạng; cơ sở
dữ liệu số hóa chuyên ngành (dữ liệu người
học, dữ liệu giáo viên, giảng viên, học liệu...)
còn thiếu đầu tư vào nhân lực cũng như tài
chính để bảo đảm cho việc số hóa. Việc xây
dựng kho học liệu số (như sách điện tử, thư
viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm,
bài giảng điện tử, phần mềm học điện tử,
phần mềm ứng dụng mô phỏng) chưa đồng
bộ, còn lãng phí, mất thời gian, công sức và
tài chính.

Bốn là, cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, trang
thiết bị, đường truyền, internet... còn thiếu,
lạc hậu, chưa đồng bộ, nhiều nơi chưa đáp
ứng yêu cầu cho CĐS.

5. Một số giải pháp 
Từ việc phân tích các hạn chế trên, trong

thời gian tới, để xây dựng pháp luật đáp ứng
yêu cầu CĐS trong lĩnh vực GDĐT cần tiến
hành các giải pháp sau:

Thứ nhất, cụ thể hóa chủ trương, định
hướng pháp lý thành kế hoạch quốc gia về
CĐS trong GDĐT với những mục tiêu, chỉ
tiêu, chính sách, giải pháp, nguồn lực, lộ
trình cùng cơ chế giám sát và đánh giá cụ thể.
Các chính sách cần sớm được ban hành, như:
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chính sách tạo lập, khai thác và sử dụng các
OER, MOOC; chính sách phát triển hạ tầng
ICT phù hợp với yêu cầu phát triển của CĐS;
chính sách tài chính để bảo đảm sự phát triển
bền vững của CĐS về GDĐT.

Thứ hai, hoàn thiện chính sách về quản
lý, sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý giáo dục (quy
định về chia sẻ, khai thác dữ liệu; hoàn thiện
hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển hình
thức dạy - học trực tuyến qua mạng; chính
sách quản lý các khóa học trực tuyến bảo
đảm chất lượng,…).

Thứ ba, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao
nhận thức và trách nhiệm, thông suốt về tư
tưởng và quyết tâm hợp lực thực hiện CĐS
trong toàn ngành, đến từng địa phương, nhà
trường, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý;
xây dựng văn hóa số trong ngành.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính
phủ điện tử, hướng đến chính phủ số. Trong
đó chú trọng triển khai hoàn thiện hệ thống
cơ sở dữ liệu toàn ngành GDĐT (giáo dục phổ
thông và giáo dục đại học) kết nối, liên thông,
chia sẻ dữ liệu từ trung ương đến địa phương,
nhà trường và đồng bộ với các cơ sở dữ liệu
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác,
góp phần hình thành cơ sở dữ liệu mở quốc
gia; thực hiện số hóa triệt để, sử dụng văn bản
điện tử, sổ sách học bạ sổ điểm điện tử thay
thế văn bản, tài liệu giấy; hoạt động chỉ đạo,
điều hành, giao dịch, họp, tập huấn được thực
hiện chủ yếu trên môi trường mạng.

Thứ năm, tăng cường kết hợp công nghệ
như Big Data, AI, Blockchain... với cơ sở dữ
liệu số chuyên ngành nhằm xây dựng các hệ
thống thu thập thông tin đưa ra các dự báo,
dự đoán và tạo ra các ứng dụng, dịch vụ phù
hợp đến từng đối tượng người học.

Thứ sáu, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
mạng đồng bộ, thiết bị CNTT thiết thực phục
vụ dạy - học, tạo cơ hội học tập bình đẳng
giữa các vùng, miền; ưu tiên hình thức thuê
dịch vụ và huy động nguồn lực xã hội hóa
cùng tham gia thực hiện.

Thứ bảy, thúc đẩy phát triển học liệu số
(phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham
khảo, nghiên cứu khoa học); hình thành kho
học liệu số, học liệu mở dùng chung toàn
ngành, liên kết với quốc tế, đáp ứng nhu cầu
tự học, học tập suốt đời; tiếp tục đổi mới cách
dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số,
khuyến khích và hỗ trợ áp dụng các mô hình
GDĐT mới dựa trên các nền tảng số.

Thứ tám, triển khai mạng xã hội giáo dục
có sự kiểm soát và định hướng thống nhất,
tạo môi trường số kết nối, chia sẻ giữa cơ
quan quản lý giáo dục, nhà trường, gia đình,
giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên;
phát triển các khóa học trực tuyến mở; triển
khai hệ thống học tập trực tuyến dùng chung
toàn ngành phục vụ công tác bồi dưỡng giáo
viên, hỗ trợ dạy học cho các vùng khó khăn.

Thứ chín, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán
bộ quản lý, nhà giáo kiến thức, kỹ năng CNTT,
an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên
môi trường số, đáp ứng yêu cầu CĐSr
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